
Phụ lục I 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ LĨNH VỰC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        tháng 7 năm 2025 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

 

1. Danh mục thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban 

nhân dân cấp xã 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện Ghi chú 

A. Thủ tục hành chính cấp xã 

1 
Công bố dịch bệnh động vật trên cạn khi có đủ điều 

kiện công bố dịch bệnh xảy ra trong phạm vi xã 
Thú y Ủy ban nhân dân cấp xã  

2 
Công bố hết dịch bệnh động vật trên cạn khi có đủ điều 

kiện công bố dịch bệnh xảy ra trong phạm vi xã 
Thú y Ủy ban nhân dân cấp xã  
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2. Danh mục thủ tục hành chính nội bộ được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên TTHC được 

sửa đổi, bổ sung 

(tên cũ) 

Tên TTHC sửa đổi, 

bổ sung (tên mới) 

Tên VBQPPL 

quy định nội 

dung sửa đổi, bổ 

sung, thay thế 

Lĩnh 

vực 

Cơ quan 

thực hiện 
Ghi chú 

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh  

1 5.000102 

Quyết định việc hỗ 

trợ kinh phí, vật tư 

và nguồn lực 

phòng, chống dịch 

bệnh động vật trên 

cạn vượt quá khả 

năng của địa 

phương 

Quyết định việc hỗ trợ 

kinh phí, vật tư và 

nguồn lực phòng, 

chống dịch bệnh động 

vật trên cạn vượt quá 

khả năng của địa 

phương 

Khoản 4 Điều 7 

Nghị định số 

131/2025/NĐ-CP 

Thú y 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

 

Thay đổi cơ 

quan thực hiện 

TTHC do bỏ 

cấp huyện 

2 
5.000104 

 

Công bố dịch bệnh 

động vật trên cạn 

xảy ra trong phạm 

vi huyện 

Công bố dịch bệnh 

động vật trên cạn khi 

dịch bệnh động vật 

xảy ra trên địa bàn từ 

02 đơn vị hành chính 

cấp xã trở lên 

Khoản 1 Điều 5 

Nghị định số 

131/2025/NĐ-CP 

Thú y 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

 

Thay đổi cơ 

quan thực hiện 

TTHC do bỏ 

cấp huyện 
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3 6.000220 

Công bố hết dịch 

bệnh động vật trên 

cạn xảy ra trong 

phạm vi huyện 

Công bố hết dịch bệnh 

động vật trên cạn khi 

dịch bệnh động vật 

xảy ra trên địa bàn từ 

02 đơn vị hành chính 

cấp xã trở lên 

Khoản 2 Điều 5 

Nghị định số 

131/2025/NĐ-CP 

Thú y 

Ủy ban nhân 

dân tỉnh 

 

Thay đổi cơ 

quan thực hiện 

TTHC do bỏ 

cấp huyện 

 

3. Danh mục thủ tục hành chính nội bộ bị bãi bỏ lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 

STT 
Mã số 

TTHC 
Tên TTHC 

Tên VBQPPL 

quy định việc bãi 

bỏ TTHC 

Lĩnh vực 
Cơ quan 

thực hiện 
Ghi chú 

A.  Thủ tục hành chính cấp huyện 

1 5.000105 

Quyết định việc hỗ trợ kinh phí, vật tư và 

nguồn lực phòng, chống dịch bệnh động 

vật trên cạn vượt quá khả năng của địa 

phương (cấp huyện) 

Khoản 4 Điều 7 

Nghị định số 

131/2025/NĐ-CP 

Thú y 
Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 
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